Chương trình đào tạo thạc sĩ luật học định hướng ứng dụng	Đề cương chi tiết học phần 
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
(Chương trình đào tạo thạc sĩ chuyên ngành Luật quốc tế theo định hướngứng dụng)
I. THÔNG TIN CHUNG VỀ HỌC PHẦN
Tên học phần: Áp dụng pháp luật trong giải quyết các vụ, việc dân sự có yếu tố nước ngoài
Loại học phần: Bắt buộc
Mã số học phần:  LQT-01                           Số tín chỉ của học phần: 03
II. THÔNG TIN VỀ GIẢNG VIÊN
	Số TT
	Họ và tên giảng viên tham gia giảng dạy học phần
	Nơi công tác
	Liên hệ

	
	
	
	Email 
	Số điện thoại

	1
	TS. Nguyễn Thái Mai
	Trường ĐH Luật HN
	mai.luatquocte@gmail.com
	0912376293

	2
	TS. Nguyễn Hồng Bắc
	Trường ĐH Luật HN
	hongbac128@yahoo.com
	0904764784

	3
	TS. Vũ Thị Phương Lan
	Trường ĐH Luật HN 
	tovuhoalan7273@gmail.com
	0983660702

	4
	TS. Trần Minh Ngọc
	Trường ĐH Luật HN
	tmngoc73@gmail.com
	0982774688


III. MÔ TẢ HỌC PHẦN
1. Mục tiêu của học phần
Về kiến thức: Nắm được các vấn đề chung về áp dụng pháp luật trong giải quyết các vụ việc dân sự có yếu tố nước ngoài phát sinh phổ biến trong giao lữu dân sự quốc tế. Thấy được sự vận động, phát triển của các tư tưởng chủ đạo trong việc áp dụng pháp luật, sự tác động của hoàn cảnh, bối cảnh xã hội tới sự vận động đó.Nắm được cách thức áp dụng pháp luật trong giải quyết một vụ việc cụ thể của Tư pháp quốc tế, bao gồm:Thực tiễn giải quyết các vụ việc về sở hữu và thừa kế, hợp đồng, bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng, các quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài tại Việt Nam. Từ đó phân tích được ưu điểm và hạn chế trong thực tiễn giải quyết các vụ việc trên tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam.
Về kỹ năng:Có khả năng nhận thức và vận dụng các quy định của pháp luật trong việc chọn luật áp dụng, có kỹ năng phân tích, đánh giá và xử lý vụ việc nhanh chóng, chính xác. Thực hành giải quyết một số tình huống phát sinh trong thực tiễn đặc biệt xác định luật áp dụng cả luật Việt Nam và luật nước ngoài để điều chỉnh các quan hệ dân sự phổ biến (sở hữu, thừa kế, hợp đồng... )có yếu tố nước ngoài.Hình thành và phát triển năng lực thu thập thông tin, kỹ năng tổng hợp, hệ thống hóa các vấn đề trong mối quan hệ tổng thể; Kỹ năng so sánh, phân tích, bình luận, đánh giá các vấn đề thuộc quan hệ sở hữu, thừa kế, hợp đồng, hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài...
2. Nội dung giảng dạy của học phần: 
Chuyên đề 1:Áp dụng pháp luật trong giải quyết các vụ, việc dân sự có yếu tố nước ngoài
* Họ và tên giảng viên:    
TS. Vũ Thị Phương Lan      Email: tovuhoalan7273@gmail.com		Điện thoại: 0983660702
* Nội dung giảng dạy:
1.Vụ việc dân sự có yếu tố nước ngoài. 
2.Áp dụng pháp luật giải quyết vụ việc dân sự có yếu tố nước ngoài
3. Áp dụng pháp luật nước ngoài
4. Các trường hợp cần lưu ý khi áp dụng pháp luật nước ngoài
* Tài liệu tham khảo.
· Giáo trình Tư pháp quốc tế, Trường Đại học Luật Hà Nội, NXB Tư pháp năm 2017.
· Bộ luật Dân sự Việt Nam 2015.
· Bộ luật Tố tụng dân sự 2015
· Luật Hôn nhân và Gia đình 2014.
· Luật Trọng tài thương mại 2010.
· Đề tài cấp trường năm 2017: Quy định của BLTTDS 2015 về giải quyết các vụ việc dân sự có yếu tố nước ngoài (TS. Vũ Thị Phương Lan chủ nhiệm đề tài)
· Bình luận khoa học Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 NXB Lao động 2016 (TS. Bùi Thị Huyền chủ biên)
· Bình luận khoa học Bộ luật dân sự năm 2015 NXB CAND 2016 (PGS.TS. Nguyễn Văn Cừ, PGS.TS Trần Thị Huệ chủ biên)
· Vũ Thị Phương Lan, Góp ý hoàn thiện một số quy định tại Phần Thứ V Dự thảo Bộ Luật Dân sự (sửa đổi) Tạp chí Luật học Số 8/2015
Chuyên đề 2:Thực tiễn áp dụng pháp luật trong giải quyết các vụ việc về sở hữu, thừa kế có yếu tố nước ngoài tại Việt Nam
* Họ và tên giảng viên:
TS.Trần Minh Ngọc Email: tmngoc73@gmail.comĐiện thoại: 0982774688
* Nội dung giảng dạy:
1.Thực tiễn xây dựng pháp luật giải quyết các vụ việc về sở hữu và thừa kế có yếu tố nước ngoài tại Việt Nam
2.Thực tiễn áp dụng pháp luật để giải quyết các vụ, việc sở hữu và thừa kế có yếu tố nước ngoài tại Việt Nam
* Tài liệu tham khảo: 
· CLARKSON and JONATHAN HILL, Jaffey on the conflict of laws, second edition, Lexisnexis UK, 2002.
· [bookmark: _GoBack]JEAN DERRUPPE (Nhà Pháp luật Việt – Pháp), Tư pháp Quốc tế, Nxb.Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2005.
· Michael Bogdan, Luật so sánh, Xưởng in Trung tâm học liệu – ĐH Sư Phạm Hà Nội, Hà Nội, 2002.
· Michel Fromont (Nhà Pháp luật Việt – Pháp), Các hệ thống pháp luật cơ bản trên thế giới, Nxb.Tư pháp, Hà Nội, 2006
· R.H.GRAVESON, the conflict of laws, sixth edition, London Sweet and Maxwell, 1969.
· Đại học Luật Hà Nội, Giáo trình tư pháp quốc tế, NXB.Tư pháp, Hà Nội, 2017.
· Markhuleatt - james and nicholas gouldv(1996), international commercial arbitration : A hand book, LLP London-Newyork-Hongkong.
· OKEZIE CHUKWUMERIJE(1994), choice of law in international commercial arbitration, Quorum Books westport, conecticut law.
· Bộ luật Dân sự 2015
· Bộ luât Tố tụng dân sự 2015
· Luật Trọng tài thương mại 2010
· Các án lệ của Hội đồng thẩm pháp TANDTC
Chuyên đề 3:Thực tiễn áp dụng pháp luật trong  giải quyết các vụ việc về hợp đồng và bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng có yếu tố nước ngoài tại Việt Nam.
* Họ và tên giảng viên: 
TS. Nguyễn Thái Mai - Email: mai.luatquocte@gmail.com.Điện thoại: 0912376 293
* Nội dung giảng dạy.
1. Thực tiễn áp dụng pháp luật trong việc giải quyết các vụ việc về hợp đồng có yếu tố nước ngoài tại Việt Nam.
2. Thực tiễn áp dụng pháp luật trong việc giải quyết các vụ việc về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng có yếu tố nước ngoài tại Việt Nam
* Tài liệu tham khảo
· Bộ luật Dân sự 2015
· Luật Thương mại 2005
· Công ước Viên năm 1980 về  hợp đồng mua bán hàng hoá quốc tế;
· Công ước Rome năm 1980về luật áp dụng đối với quan hệ nghĩa vụ hợp đồng.
· Quy tắc (EC) số 593/2008 của Hội đồng và Nghị viện EU ngày 17 tháng 6 năm 2008 về luật áp dụng đối với nghĩa vụ hợp đồng (Quy tắcRome I).
· Quy tắc (EC) số 593/2008 của Hội đồng và Nghị viện EU ngày 17 tháng 6 năm 2008 về luật áp dụng đối với nghĩa vụ  phát sinh ngoài hợp đồng (Quy tắcRome II).
· Nguyễn Trọng Đàn, Hợp đồng thương mại quốc tế, Nxb. Thống kê, Hà Nội, 2003. 
· Trung tâm trọng tài quốc tế Việt Nam, 50 phán quyết trọng tài quốc tế chọn lọc, Hà Nội, 2002.
· Phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam, Các quyết định trọng tài quốc tế chọn lọc, Nxb. Tư pháp, Hà Nội, 2007.
Chuyên đề 4:Thực tiễn áp dụng pháp luật trong giải quyết các vụ việc về hôn nhân, gia đình có yếu tố nước ngoài tại Việt Nam
* Họ tên giảng viên:
TS. Nguyễn Hồng Bắc 	Email:hongbac128@yahoo.comĐiện thoại: 0904764784
* Nội dung giảng dạy:
1.Khái quát về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài 
2. Thực tiễn áp dụng pháp luật giải quyết các quan hệ HN-GĐ có yếu tố nước ngoài tại tòa án Việt Nam
3. Thực tiễn áp dụng pháp luật giải quyết các quan hệ HN-GĐ có yếu tố nước ngoài tại các cơ quan hành chính Việt Nam
* Tài liệu tham khảo
· Luật hôn nhân và gia đình năm 2014 và các văn bản hướng dẫn;
· Nguyễn Hồng Bắc và Nông Quốc Bình "quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài trong thời kì hộị nhập quốc tế", NXB Tư pháp năm 2011 (tái bản).
· Hướng dẫn học và ôn tập môn Tư pháp quốc tế, Nhà xuất bản Tư pháp, Hà Nội năm 2012, tái bản 2014.
· Hiệp định tương trợ tư pháp giữa Việt Nam và các nước, NXB chính trị quốc gia năm 2001.
· Luật nuôi con nuôi năm 2011 và văn bản hướng dẫn.
· Công ước La hay 1993 về bảo vệ trẻ em và hợp tác nuôi con nuôi giữa các nước.
· Kỉ yếu hội thảo “Một số vấn đề thực tiễn về Quan hệ nhân thân và tài sản trong t pháp quốc tế”, nhà pháp luật Việt Pháp năm 2005.
· Sách “Quy định của pháp luật Việt nam và điều ớc quốc tế về nuôi con nuôi”, NXB T pháp năm 2006.
· Nguyễn Hồng Bắc " Nội dung Công ước Lahay 1993 về bảo vệ trẻ em và hợp tác nuôi con nuôi giữa các nước so sánh với pháp luật Việt nam về nuôi con nuôi" Tạp chí luật học số 4 năm 2011.
· Nguyễn Hồng Bắc "vấn đề công nhận tại Việt Nam việc kết hôn đã được tiến hành ở nước ngoài", Tạp chí luật học số 5 năm 2012.
· Nguyễn Hồng Bắc " Hoàn thiện pháp luật Việt Nam điều chỉnh quan hệ cha, mẹ và con có yếu tố nước ngoài", Tạp chí luật học số 1 năm 2013.
· Nguyễn Hồng Bắc "vi phạm phá luật trong việc kết hôn giữa phụ nữ Việt Nam và người nước ngoài", Tạp chí luật học số 3 năm 2012.
· Nguyễn Hồng Bắc, “Điểm mới của pháp luật Việt Nam điều chỉnh quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài”,Tạp chí luật học số 5 năm 2015.
3. Hình thức tổ chức giảng dạy học phần
	Số TT
	Tên vấn đề/chuyên đề được giảng dạy trong học phần
	Lý thuyết
	Tự học
	Làm việc nhóm
	Thảo luận
	Tổng số tiết giảng LT, TL

	1
	Những vấn đề chung về áp dụng pháp luật trong giải quyết các vụ, việc dân sự có yếu tố nước ngoài
	3
	18
	3
	6
	9

	2
	Thực tiễn áp dụng pháp luật trong giải quyết các vụ việc về sở hữu, thừa kế có yếu tố nước ngoài tại Việt Nam
	4
	24
	4
	8
	12

	3
	Thực tiễn áp dụng pháp luật trong giải quyết các vụ việc về hợp đồng và bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng có yếu tố nước ngoài tại Việt Nam
	4
	24
	4
	8
	12

	4
	Thực tiễn áp dụng pháp luật trong giải quyết các vụ việc về hôn nhân, gia đình có yếu tố nước ngoài tại Việt Nam
	4
	24
	4
	8
	12


4. Kiểm tra đánh giá học phần: 
4.1. Kiểm tra thường xuyên: 
a) Hình thức kiểm tra, đánh giá: Kiểm tra giữa kỳ 45’
b) Thang điểm đánh giá: Thang điểm 10, làm tròn đến một chữ số thập phân
c) Trọng số điểm: 30%
4.2. Thi kết thúc học phần:       
a) Hình thức kiểm tra, đánh giá: Thi kết thúc học phần 180’
b) Thang điểm đánh giá:Thang điểm 10, làm tròn đến một chữ số thập phân
c) Trọng số điểm: 70%
IV. KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY CHI TIẾT CỦA HỌC PHẦN
1. Chuyên đề 1:
	Buổi học
	Nội dung giảng dạy
	Cách thức thực hiện
	Số tiết

	Buổi 1
	Toàn bộ phần lý thuyết theo Đề cương
	· Giảng lý thuyết, nêu tình huống minh họa
	3

	Buổi 2
	- Giảng viên nêu các vấn đề trọng tâm của Chuyên đề để học viên thảo luận.
- Giảng viên giao bài tập nhóm theo nội dung Chuyên đề


	- Trả lời thắc mắc của sinh viên liên quan đến nội dung Chuyên đề.
- Học viên nêu quan điểm về vấn đề nghiên cứu, tranh luận, phản biện giữa các thành viên trong nhóm, giữa các nhóm với nhau.
-Giảng viên nhận xét đánh giá
	3

	Buổi 3
	- Giảng viên nêu các yêu cầu của bài tập nhóm.
- Nêu, giải quyết tình huống,vụ việc thực tế.
	- Học viêntrao đổi và thuyết trình bài tập nhóm; phản biện giữa các nhóm.
-  Giáng viên nhận xét đánh giá.
	3


2. Chuyên đề 2:
	Buổi học
	Nội dung giảng dạy
	Cách thức thực hiện
	Số tiết

	Buổi 1
	Toàn bộ phần lý thuyết theo Đề cương
	· Giảng lý thuyết, nêu tình huống minh họa
	4

	Buổi 2
	- Giảng viên nêu các vấn đề trọng tâm của Chuyên đề để học viên thảo luận
- Giảng  viên giao bài tập nhóm

	- Trả lời thắc mắc của sinh viên liên quan đến nội dung Chuyên đề.
- Học viên nêu quan điểm về vấn đề nghiên cứu, tranh luận, phản biện giữa các thành viên trong nhóm, giữa các nhóm với nhau.
-  Giảng viên nhận xét đánh giá.
	4

	Buổi 3
	- Giảng viên nêu các yêu cầu của bài tập nhóm.
-  Nêu, giải quyết tình huống, vụ việc thực tế
	- Học viên trao đổi, thuyết trình bài tập  nhóm; phản biện giữa các nhóm.
- Giảng viên nhận xét, đánh giá
- Các hình thức khác…
	4


3. Chuyên đề 3:
	Buổi học
	Nội dung giảng dạy
	Cách thức thực hiện
	Số tiết

	Buổi 1
	Toàn bộ phần lý thuyết theo Đề cương.
	· Giảng lý thuyết, nêu tình huống minh họa.

	4

	Buổi 2
	- Giảng viên nêu các vấn đề trọng tâm của Chuyên đề để học viên thảo luận
- Giảng  viên giao bài tập nhóm

	- Trả lời thắc mắc của sinh viên liên quan đến nội dung Chuyên đề.
- Học viên nêu quan điểm về vấn đề nghiên cứu, tranh luận, phản biện giữa các thành viên trong nhóm, giữa các nhóm với nhau.
-  Giảng viên nhận xét đánh giá...
	4

	Buổi 3
	- Giảng viên nêu các yêu cầu của bài tập nhóm.
-  Nêu, giải quyết tình huống, vụ việc thực tế
	- Học viên trao đổi thuyết trình bài tập nhóm; phản biện giữa các nhóm. 
- Giảng viên nhận xét, đánh giá…
	4


4. Chuyên đề 4:
	Buổi học
	Nội dung giảng dạy
	Cách thức thực hiện
	Số tiết

	Buổi 1
	Toàn bộ phần lý thuyết theo Đề cương
	· Giảng lý thuyết, nêu tình huống minh họa.
	4

	Buổi 2
	- Giảng viên nêu các vấn đề trọng tâm của Chuyên đề để học viên thảo luận
- Giảng viên giao bài tập nhóm.

	- Trả lời thắc mắc của sinh viên liên quan đến nội dung Chuyên đề.
- Học viên nêu quan điểm về vấn đề nghiên cứu , tranh luận, phản biện giữa các thành viên trong nhóm, giữa các nhóm với nhau
- Giảng viên nhận xét, đánh giá…
	4

	Buổi 3
	- Giảng viên nêu các yêu cầu của bài tập nhóm.
-  Nêu,giải quyết tình huống, vụ việc thực tế
	- Học viên trao đổi, thuyết trình bài tập  nhóm; 
- Phản biện giữa các nhóm.
- Giảng viên nhận xét, đánh giá…
	4
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